
        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

  TRƯỜNG ĐHKT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

Thái nguyên, ngày …..   tháng 1 năm 2015 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

 ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 
   

Địa điểm:  Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 

Giáo viên hướng dẫn: Trương Thị Thu Huơng 
 

STT Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú 

1 K46SKĐ.01 DTK1051060003 Nguyễn Thị Lan Anh   

2 K46SKĐ.01 DTK1051060023 Nguyễn Thị Ly   

3 K46SKĐ.01 DTK1051060021 Nông Thị Thủy Ngân   

4 K46SKĐ.01 DTK1051060034 Giáp Thị Thu Trang   

5 K46SKĐ.01 DTK1051060036 Bùi Thị Xiêm   

6 K46SKĐ.01 DTK1051060001 Lê Minh Anh   

7 K46SCK.01 DTK1051060027 Nguyễn Thị Phương   

8 K46SCK.01 DTK0951060081 Lê Tuấn Bình   

9 K46SCK.01 DTK1051060024 Nguyễn Thị Nga   

10 K46SCK.01 DTK1051060050 Trần Thị Huyền   

11 K46SCK.01 DTK1051060070 Bùi Thị Trang   

12 K46SKT.01 DTK0951060048 Trần Thị Huyền Trang   

13 K46SKT.01 DTK0951060161 Phạm Ngọc Hải  

14 K46SKT.01 DTK0951060179 Trần Thị Kiều  

15 K46SKT.01 DTK0951060180 Trần Thị Lân  
 

Ấn định danh sách:   15 sinh viên   
 

 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

 

Bùi Đức Việt 

 

KHOA SPKT 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Mai Hương 

TL HIỆU TRƯỞNG 

KT TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 
 

ThS. Phạm Quang Hiếu 

 
 



 

 

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

  TRƯỜNG ĐHKT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái nguyên, ngày …..   tháng 1 năm 2015 

DANH SÁCH SINH VIÊN SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

 ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

 Địa điểm:  Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc phòng 

Giáo viên hướng dẫn: Lê Thị Quỳnh Trang 

STT Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú 

1 K46SKĐ.01 DTK1051060016 Dương Thị Hoa   

2 K46SKĐ.01 DTK1051060033 Trần Xuân Tứ   

3 K46SKĐ.01 DTK1051060043 Vũ Thị Trà Giang   

4 K46SKĐ.01 DTK1051060047 Nguyễn Thị Hồng   

6 K46SKĐ.01 DTK1051060060 Đỗ Thị Phượng   

7 K46SKĐ.01 DTK1051060082 Nguyễn Đình Thái   

8 K46SCK.01 DTK0951060178 Hoàng Văn Khu   

9 K46SCK.01 DTK1051060035 Trần Văn Trường   

10 K46SCK.01 DTK1051060071 Đặng Quốc Tuấn   

11 K46SCK.01 DTK1051060073 Trương Văn Bảng   

12 K46SCK.01 DTK1051060074 Triệu Quốc Cường   

13 K46SKT.01 DTK0851060032 Nguyễn Thanh Tùng   

14 K46SKT.01 DTK0951060138 Nguyễn Thị Thu   

15 K46SKT.01 DTK0951060210 Nguyễn Văn Tình   
 

Ấn định danh sách:  15 sinh viên   

 
 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

Bùi Đức Việt 

 

KHOA SPKT 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Mai Hương 

TL HIỆU TRƯỞNG 

KT TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

ThS. Phạm Quang Hiếu 

 



 

        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

  TRƯỜNG ĐHKT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

Thái nguyên, ngày …..   tháng 1 năm 2015 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

 ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 
   

Địa điểm:  Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên 

Giáo viên hướng dẫn: Phạm Thanh Cường 

STT Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú 

1 K43SKĐ.01 11110760066 Lê Xuân Trường   

2 K45SKĐ.01 DTK1051060040 Phạm Đức Chung   

3 K46SKĐ.01 11110760107 Trương Hồng Bắc   

4 K46SKĐ.01 DTK1051060014 Hoàng Thị Hòa   

5 K46SKĐ.01 DTK1051060069 Vũ Thị Thúy   

6 K45SCK.01 DTK0851060204 Trương Hồng Quảng   

7 K45SCK.01 DTK0951060076 Nguyễn Đình An   

8 K45SCK.01 DTK0951060127 Nguyễn Thế Phương   

9 K46SCK.01 DTK0951060004 Đào Sóng Biển   

10 K46SCK.01 DTK0951060005 Hà Xuân Cảnh   

11 K46SCK.01 DTK1051060012 Nguyễn Thị Hiền   

12 K46SCK.01 DTK1051060026 Nguyễn Thị Nhung   

13 K46SCK.01 DTK1051060048 Nguyễn Thị Hường   

14 K46SCK.01 DTK1051060072 Nguyễn Thị Yên   
 

Ấn định danh sách:   14 sinh viên   
 

 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

 

Bùi Đức Việt 

 

KHOA SPKT 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Mai Hương 

TL HIỆU TRƯỞNG 

KT TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 
 

ThS. Phạm Quang Hiếu 

 
 



 

 

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

  TRƯỜNG ĐHKT CÔNG NGHIỆP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái nguyên, ngày …..   tháng 1 năm 2015 

DANH SÁCH SINH VIÊN SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

 ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

 Địa điểm:  Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim 

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Linh 

STT Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Ghi chú 

1 K46SKĐ.01 DTK1051060009 Đoàn Thị Dinh   

2 K46SKĐ.01 DTK1051060019 Đỗ Thị Lành   

3 K46SKĐ.01 DTK1051060052 Phạm Thị Mai Lan   

4 K46SKĐ.01 DTK1051060057 Nguyễn Thị Quỳnh Mai   

5 K46SKĐ.01 DTK1051060059 Nguyễn Thị Oanh   

6 K46SKĐ.01 DTK1051060067 Vũ Thu Thùy   

7 K46SCK.01 DTK0951060021 Mai Duy Linh   

8 K46SCK.01 DTK0951060024 Cam Văn Nghị   

9 K46SCK.01 DTK0951060061 Nguyễn Quang Tùng   

10 K46SCK.01 DTK0951060131 Đỗ Văn Tân   

11 K46SCK.01 DTK0951060160 Dương Mạnh Hà   

12 K46SCK.01 DTK0951060171 Hoàng Văn Hùng   

13 K46SCK.01 DTK1051060015 Ngô Thị Hoàn   

14 K46SCK.01 DTK1051060041 Cao Thị Duyên   

15 K46SCK.01 DTK1051060045 Hoàng Thị Hương   
 

Ấn định danh sách:  15 sinh viên   

 
 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

Bùi Đức Việt 

 

KHOA SPKT 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Mai Hương 

TL HIỆU TRƯỞNG 

KT TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

ThS. Phạm Quang Hiếu 

 
 


